
Phụ lục VI 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC DỰA TRÊN DỮ LIỆU 

TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         /10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên TTHC Thời hạn 
Địa điểm 

thực hiện 

Mức phí/ 

Lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy 

phép thành 

lập Trung 

tâm hòa giải 

thương mại 

(1.008907) 

- Sở Tư pháp: 

Trong thời hạn 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

- Chủ tịch 

UBND tỉnh: 

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

Sở Tư pháp 

trình hồ sơ đề 

nghị. 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Đắk Lắk. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia 

(https://dichvucong.gov.vn) 

Không quy định 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 

24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 

26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

ban hành và hướng dẫn sử dụng một số 

biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa 

giải thương mại; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan 

đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ 

trợ tư pháp; 

- Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 



25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Tư pháp. 

2 

Đăng ký 

làm hòa giải 

viên thương 

mại vụ việc 

(1.009284) 

Trong thời hạn 

07 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Đắk Lắk. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia 

(https://dichvucong.gov.vn) 

Không quy định 

- Nghị định số 112/2025/NĐ-CP ngày 

29/5/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định 

thuộc lĩnh vực bổ trợ tư pháp; 

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 

24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 

thương mại; 

- Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 

15/11/2025 của Chính phủ quy định cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

dựa trên dữ liệu;  

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 

26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 

15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

- Thông tư số  11/2025/TT-BTP ngày  

25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

 

* Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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